
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 66 đường NK14A, Phường Thới Hòa, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt 
Nam

13/04/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KING CLEAN

3703121035

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí
(trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải,xi mạ điện tại trụ sở) (trừ 
lắp đặt các thiết bị lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy đá, 
điều hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 trong 
lĩnh vực chế biến thủy sản))

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
(không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

4329

3. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

4. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý, môi giới (trừ môi giới bất động sản)

4610

5. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

6. Bán buôn thực phẩm
(trừ dược phẩm)

4632

7. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
(trừ kinh doanh dược phẩm).

4649

8. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

9. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
Chi tiết: Bán buôn thiết bị bảo hộ lao động, thiết bị phòng cháy 
chữa cháy, thiết bị chống sét; Bán buôn camera quan sát, báo 
trộm, báo cháy, báo khách, chuông cửa màn hình, tổng đài điện 
thoại, bộ đàm, thiết bị an ninh, thiết bị và linh kiện điện tử, 
viễn thông; Bán buôn thiết bị âm thanh; Bán buôn điện thoại 
cố định và điện thoại không dây

4652

10. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KING CLEAN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: KING CLEAN TECHNOLOGY COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: KING CLEAN TECH

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0916 061 018
Email:

Fax:
Website:
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11. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc thiết bị ngành công nghiệp, dầu 
khí, hàng hải; Bán buôn máy móc, thiết bị phụ tùng máy cơ khí

4659

12. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn sắt, thép, quặng kim loại, đồng, chì, nhôm, 
kẽm và kim loại màu khác dạng nguyên sinh và bán thành 
phẩm: thỏi, thanh, tấm, lá, dải, dạng hình (trừ mua bán vàng 
miếng)

4662

13. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

14. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn bao bì giấy; Bán buôn phế liệu, phế thải 
kim loại, phi kim loại (không chứa, xử lý, phân loại, tái chế 
phế thải, phế liệu, rác thải tại địa điểm trụ sở chính); Bán buôn 
hóa chất khác (trừ thuốc bảo vệ thực vật, hoá chất bảng 1 theo 
công ước quốc tế; Bán buôn bình chữa cháy; Bán buôn thiết bị, 
dụng cụ bảo hộ lao động; Bán buôn thiết bị, dụng cụ phòng 
cháy chữa cháy; Bán buôn xe chữa cháy. Bán buôn mực bơm, 
bình cứu hỏa

4669

15. Hoạt động tư vấn quản lý
(trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật).

7020

16. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Tư vấn lập dự án, quản lý dự án đầu tư xây dựng; 
Giám sát thi công xây dựng công trình; Tư vấn lập hồ sơ mời 
thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu; Tư vấn lựa chọn nhà thầu.

7110

17. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 7120

18. Bán buôn tổng hợp
Chi tiết: xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh (trừ 
các mặt hàng nhà nước cấm)

4690

19. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

20. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

21. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

22. Sản xuất cà phê 1077

23. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

24. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

25. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

26. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

27. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

28. Sản xuất các cấu kiện kim loại
Chi tiết: Sản xuất, gia công các phụ kiện, cấu kiện kim loại.

2511

29. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

30. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
(không hoạt động tại trụ sở)

2592

31. Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp 2821
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32. Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại 2822

33. Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng 2824

34. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
(Trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)

4933

35. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Chi tiết: Lưu giữ hàng hóa (trừ kinh doanh kho bãi)

5210

36. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Gửi hàng; Giao nhận hàng hóa; Thu, phát các chứng 
từ vận tải và vận đơn; Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải 
quan; Hoạt động của các đại lý vận tải hàng hóa đường biển và 
hàng không; Hoạt động của các đại lý vé máy bay

5229

37. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Khách sạn (đạt tiêu chuẩn sao và không hoạt động tại 
trụ sở)

5510

38. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

39. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

40. Dịch vụ ăn uống khác
(trừ quán bar, quán giải khát có khiêu vũ)

5629

41. Dịch vụ phục vụ đồ uống
(trừ quán bar, quán giải khát có khiêu vũ)

5630

42. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

43. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

44. Sửa chữa máy móc, thiết bị
(trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện)

3312

45. Sửa chữa thiết bị khác
Chi tiết: Sửa chữa máy móc, thiết bị ngành nhiệt, nồi hơi; Bảo 
hành, bảo trì bình chữa cháy (Không hoạt động tại trụ sở 
chính).

3319

46. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320(Chính)

47. Thoát nước và xử lý nước thải
(hoạt động tại công trình)

3700

48. Xây dựng nhà để ở 4101

49. Xây dựng nhà không để ở 4102

50. Xây dựng công trình đường bộ 4212

51. Xây dựng công trình điện
(doanh nghiệp không cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc độc 
quyền nhà nước trong hoạt động thương mại theo Nghị định 
94/2017/NĐ-CP về hàng hóa, dịch vụ độc quyền Nhà nước)

4221

52. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

53. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299
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9.000.000.000 VNĐ

54. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ vật liệu xây dựng; Bán lẻ đồ ngũ kim; Bán lẻ 
sắt, thép xây dựng

4752

55. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ 
nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác 
còn lại chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4759

56. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

57. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ quặng kim loại, đồng, chì, nhôm, kẽm và kim 
loại màu khác dạng nguyên sinh và bán thành phẩm: thỏi, 
thanh, tấm, lá, dải, dạng hình (trừ mua bán vàng miếng)

4773

58. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật có liên quan đến hoạt 
động của doanh nghiệp và các điều kiện kinh doanh đối với 
ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 024186005896

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 0901-B đường số 11, Phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, 
Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 0901-B đường số 11, Phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, 
Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

PHÙNG THỊ THỦY Nữ
02/01/1986 Kinh Việt Nam

10/03/2022 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       024186005896
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 0901-B đường số 11, Phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, 
Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 0901-B đường số 11, Phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, 
Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   PHÙNG THỊ THỦY Nữ

02/01/1986 Kinh Việt Nam

10/03/2022 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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